
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 227124 Trần Hoài Bắc 04/08/2004 0 DH22MMT01

2 224330 Trần Hoàng Nhật Băng 24/12/2004 Sóc Trăng DH22OTO09

3 224520 Tô Nguyễn Hửu Bằng 12/02/2004 Cần Thơ DH22OTO04

4 224554 Nguyễn Nhật Duy 16/10/2004 Sóc Trăng DH22MMT01

5 221306 Nguyễn Thị Ngọc Hân 29/10/2004 Sóc Trăng DH22QLT01

6 224743 Hồ Nguyễn Ngọc Hồ 28/08/2004 Cần Thơ DH22OTO04

7 221546 Nguyễn Nhật Hoa 04/05/2004 Kiên Giang DH22OTO09

8 223157 Phạm Hồng Huệ 12/12/2004 Kiên Giang DH22KTO01

9 225531 Nguyễn Quốc Huy 06/02/2004 Cần Thơ DH22OTO04

10 225338 Trương Đức Huy 04/04/2004 Bạc Liêu DH22QLT01

11 220912 Lê Triệu Trường Khá 06/04/2004 Kiên Giang DH22OTO09

12 220346 Lư Quang Khải 17/08/2004 Hậu Giang DH22LUA02

13 221475 Trần Minh Khang 18/09/2004 Cà Mau DH22OTO10

14 224734 Võ Tuấn Khang 19/10/2004 Kiên Giang DH22MMT01

15 222540 Trần Đăng Khoa 22/04/2004 An Giang DH22LUA02

16 221298 Nguyễn Tuấn Kiệt 11/08/2004 Cà Mau DH22OTO10

17 224217 Nguyễn Hồng Linh 02/01/2004 Cà Mau DH22TIN02

18 223146 Lý Lợi 17/09/2004 Sóc Trăng DH22OTO09

19 221038 Trần Ngọc Thảo Ly 17/07/2004 An Giang DH22KTO01

20 222419 Lâm Tuyết Nghi 27/09/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

21 226099 Dương Thảo Nguyên 18/01/2004 Bạc Liêu DH22MMT01

22 221801 Tăng Ngọc Tuyết Nhi 10/10/2004 An Giang DH22KTO01
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23 212017 Ngô Huyền Nhung 29/07/2003 Cà Mau DH22LUA02

24 222398 Huỳnh Hoàng Oanh 10/05/2004 Cà Mau DH22LKT02

25 221388 Lê Thành Phát 28/04/2004 Cần Thơ DH22OTO04

26 222583 Lê Vĩnh Phát 10/07/2004 Cà Mau DH22TIN02

27 221390 Phan Bá Phát 14/05/2004 Cần Thơ DH22OTO04

28 225332 Nguyễn Văn Phong 12/06/2004 Sóc Trăng DH22LKT02

29 227084 Bùi Minh Quân 10/03/2004 An Giang DH22MMT01

30 222593 Lê Trần Nhật Quang 06/12/2004 Sóc Trăng DH22OTO04

31 226195 Neáng Kim Sa 03/12/2004 An Giang DH22LUA02

32 224141 Đoàn Nhã Thy 27/08/2004 Sóc Trăng DH22LKT02

33 210152 Ngô Hoàng Mai Thy 24/02/2002 TP.HCM DH21MAR01

34 221265 Huỳnh Thị Kiều Trân 26/07/2004 Sóc Trăng DH22LUA02

35 223038 Mai Thị Trân 26/05/2004 Cần Thơ DH22LKT02

36 220323 Nguyễn Thị Huyền Trân 17/08/2004 An Giang DH22KTO01

37 220471 Phù Thị Tú Trân 16/02/2004 Kiên Giang DH22KTO01

38 225503 Nguyễn Duy Trường 27/11/2004 Kiên Giang DH22OTO09

39 220639 Nguyễn Văn Tuyển 10/02/2004 Kiên Giang DH22OTO09

40 224648 Hồ Ngọc Tuyết 13/08/2004 An Giang DH22KTO01
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